
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 21 ĐT UBT (T) 10 cm/VMC

17 2 54 4014 UXTC 16 tuần/VMC 

17 3 36 1001 UXTC 6cm

17 4 47 1001 UXTC 16 tuần/VMC 

17 5 44 2032 UXTC  12tuần + UBT (P) 7cm

18 6 71 5024 UBT (P) 6cm. TD KBT

18 7 44 2002 UXTC 12 tuần/VMC 3 lần MLT, Thoát

8 0   vị thành bụng *

18 9 44 2002 UXTC 16 tuần

18 10 52 5025 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

18 11 32 1001 TD UBT  18cm

19 12 73 ĐT UXTC 20 tuần/Cao HA

19 13 44 0010 UXTC 20 tuần

19 14 39 2012 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

3 0 0

17 1 54 3003 UXTC 18 tuần

17 2 50 4014 UBT  12cm

17 3 24 ĐT UXTC 18 tuần

18 4 55 3023 UBT 2bên 7cm

18 5 49 2012 UXTC 15 tuần

18 6 46 2002 UBT (T) 10 cm/VMC

19 7 52 5005 UXTC 12 tuần

NGỌC TRANG + CẨM NHUNG + NGUYỄN LONG

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + CẨM NHUNG

D.MINH + TRÚC GIANG + HIỀN.CĐT

M.TUẤN.BM + T.XUÂN.NT + P.ANH.NT

BS SẢN A + T.BÌNH.TT + LIÊN.TT

THỌ + PHẠM TÀI + M.THƠ.NT

THỌ + PHẠM TÀI + M.THƠ.NT

THỌ + PHẠM TÀI + M.THƠ.NT

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG+ CẨM NHUNG

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

T.HÒA + THU + ĐOAN

T.HÒA + THU + ĐOAN

M.TUẤN.BM + T.XUÂN.NT + P.ANH.NT

M.TUẤN.BM + T.XUÂN.NT + P.ANH.NT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.CK2PNT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.CK2PNT

HỒ HOA + VÕ +  NGỌC DUNG 

HỒ HOA + VÕ  + NGỌC DUNG

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA  

BS SẢN A + CẨM HỒNG.TT + LÊ.TT (S)

BS SẢN A + LÊ.TT + CẨM HỒNG.TT (C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.CK2PNT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP, sinh thiết MN

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt(Mổ khó)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD, Sinh thiết lạnh

Từ ngày 21/07/2014 đến ngày 27/07/2014 (Tuần2)

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP có u

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

THÁI THANH THANH

ĐỖ THỊ NANG

NGUYỄN THỊ LỆ

PHẠM THỊ HẢI THUYỀN

PHẠM THỊ LUYÊN

NGUYỄN THỊ MỸ HÒA

TRẦN THỊ NGỌC DUNG

PHAN THỊ NGUYỆT

TRẦN THỊ PHƢƠNG THANH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HƢỞNG

LÊ THỊ THO

TRƢƠNG THỊ XUỔI

HOÀNG THỊ VÂN *

VÕ THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

THỊ BÉ

TÔ THỊ HOA

NGUYỄN KIM THOA

TÔ MỸ KIỀU

2225

3790

3592

3788

2200

2231

2217

SHC

3589

3711

3722

3512

3631

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3718

2194

3706

PM

Ngày: 21/07/2014 

Ngày: 22/07/2014 

3753

3770

3686

3732



19 8 50 ĐT UXTC 16 tuần

19 9 49 ĐT UXTC 14 tuần

19 10 44 2012 UXTC 15 tuần

19 11 43 3003 UXTC 12 tuần

12 42 4004 Adenomyose

13 41 2002 Adenomyose

3 0 0

3 0 0

17 1 61 3003 Nghi K Buồng trứng

17 2 47 3013 UXTC 24 tuần

17 3 43 2002 UXTC 14 tuần

18 4 45 1001 UXTC 20 tuần/Lao phổi

18 5 45 4004 UBT(P) 12cm

18 6 26 0010 UXTC 16 tuần

19 7 45 2022 UXTC 20 tuần

19 8 42 1011 UXTC 16 tuần/ VMC NXTC

19 9 46 3013 UBT (T) 10 cm

19 10 42 1021 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 53 2012 K NMTC gđ IA

17 2 47 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 3 50 3003 LNMCơ TC + TSNMTC

18 4 44 1021 UXTC 16 tuần

18 5 43 2002 UXTC 12 tuần + UBT (T)

3 0 0

3 0 0

17 1 73 4002 UXTC + UBT (T) /Tổn thƣơng lách THU THỦY + CƢỜNG.SB + VŨ HẢI.SB

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + THÙY.CK2PNT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + ĐẠO.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + SỸ.SB

DIỄM TUYẾT + ĐẠO.SB + SỸ.SB

BS SẢN A + THẮNG.SB + ĐƢỜNG.SB(S)

BS SẢN A + KHẮC VŨ.SB + DUY.SB (C)

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

D.PHƢỢNG + TR.LOAN + HÀO.SB

D.PHƢỢNG + TR.LOAN + HÀO.SB

BS SẢN A + T.BÌNH.TT + LIÊN.TT (S)

BS SẢN A + TRẦN NHUNG.SB + PHONG.SB(C)

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + THÙY.CK2PNT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + THAO.SB

NGỌC HẢI + THAO.SB + TRẦN HIỀN.SB (THI) 

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

Q.KHOA + LAM HÀ.SB + BÌNH.SB (THI)

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + A.THƢ4

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + CẨM HỒNG.TT + LÊ.TT (S)

THU HÀ 2 + LÊ.TT + CẨM HỒNG.TT (C)

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + HỮU THỊNH 2

D.MINH + TRÚC GIANG + HIỀN.CĐT

D.MINH + TRÚC GIANG + HIỀN.CĐT

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + A.THƢ4

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC + Bóc UBT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP có u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ TÁM

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ PHẬN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ LIỄU

NGUYỄN KIM PHỤNG

ĐỖ THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ THÁI HẰNG

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGUYỄN THỊ THÙY VÂN

PHẠM THỊ KIM LOAN

TRƢƠNG THỊ HỒNG

TRẦN THỊ NGẦN

TRẦN THỊ LỆ HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TOÀN

TRƢƠNG THỊ THU

ĐẶNG NGỌC LOAN

NGUYỄN THỊ TRÚC HÀ

NGUYỄN THỊ LỆ PHƢƠNG

LÊ THỊ LỆ HÀ

LÊ THỊ LOAN

TRẦN THỊ THẮM

ĐOÀN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ VÂN

2210

2255

3863

2273

580 b

2203

559B

2239

2226

3826

2299

558 B

3839

2232

2308

3757

2222

2209

2292

3771

3776

2220

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/07/2014 

Ngày: 24/07/2014 

Ngày: 25/07/2014 



17 2 50 4003 TSĐGĐHNMTC

18 3 72 1001 UBT(T) 12cm+ Sa BQ

4 0

18 5 46 3003 UXTC 16 tuần

19 6 50 3023 UXTC 20 tuần/Thiếu máu

19 7 46 2002 Adenomyose

19 8 46 1011 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

PHẠM HẢI + M.THANH.SB + TÔ NGỌC.SB(THI)

PHẠM HẢI + TÔ NGỌC.SB + M.THANH.SB(THI)

THU THỦY + VŨ HẢI.SB + CƢỜNG.SB 

QUYỀN + V.HOÀNG + V.HÙNG

V.HOÀNG + NGUYỄN HIỀN.SB + THUỈH.SB(THI)

PHẠM HẢI + Q.HẢI + M.THANH.SB

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 21 tháng 7 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

1) Cắt TC toàn phần + 2PP

2) Treo MC vào mõm nhô

ĐỖ THỊ MỸ DUNG

PHAN THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

PHẠM THỊ TÔI

LÊ THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ KIỂM

2128

3941

2277

2253

2032

600B


